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[bookmark: _Hlk83246892]Bài 3.  CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại (tích hợp mục 1, 2)
Đọc sách giáo khoa mục 1, 2 bài 3 trang 12-14
2. Chế độ chuyên chế cổ đại (tích hợp mục 3, 4)
Đọc sách giáo khoa mục 3, 4 bài 3 trang 15-16
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại 
-Thuận lợi: Đất đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.
-Khó khăn: Dễ bị lũ lụt, gây mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
- Do nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi,… người ta đã sống quần tụ thành những trung tâm quần cư lớn và liên kết gắn bó với nhau trong tổ chức công xã. Nhờ đó nhà nước sớm hình thành.
-Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV – III TCN
- Nông nghiệp lúa nước là nghề chính, ngoài ra còn có chăn nuôi và thủ công nghiệp.
2. Chế độ chuyên chế cổ đại
- Cơ sở hình thành: Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hóa giai cấp, từ đó nhà nước ra đời.
-Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.
- Nhà nước có các giai cấp: quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1: Cho biết cơ sở  hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gợi ý: 
Cơ sở hình thành: Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hóa giai cấp, từ đó nhà nước ra đời.
Câu 2:  Cho biết khoảng thời gian hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gợi ý: 
· Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, vào khoảng thiên niên kỷ thứ IV - III TCN
Câu 3:  Cho biết cơ cấu xã hội của xã hội cổ đại phương Đông?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gợi ý: 
Cơ cấu xã hội của xã hội cổ đại phương Đông bao gồm: Quí tộc, nông dân công xã, -nô lệ.
Câu 4:  Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gợi ý: 
Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành, thì được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.
2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu?
A. Lưu vực các dòng sông lớn	
B. Trên các hòn đảo
C. Trên các vùng núi cao	
D. Ở các thung lũng
Câu 2: Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm?
A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi	
B. Do nhu cầu sinh sống
C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi	
D. Do nhu cầu phát triển kinh tế
Câu 3: Nền kinh tế chính của các cư dân phương Đông cổ đại là gì?
A. Nông nghiệp	
B. Thủ công nghiệp	
C. Làm gốm	
D. Thương mại
Câu 4: Công việc quan trọng làm cư dân liên kết, gắn bó với nhau trong tổ chức công xã của các nước cổ đại phương Đông là
A. trị thủy	
B. chống ngoại xâm	
C. chăn nuôi gia súc	
D. làm nông nghiệp
Câu 5: Vào khoảng thiên niên kỷ IV TCN, quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất là
A. Ai Cập, Lưỡng Hà	
B. Ấn Độ, Lưỡng Hà	
C. Ai Cập, Ấn Độ	
D. Trung Quốc

D. Nội dung chuẩn bị:
HS cần đọc SGK trang 16-19, văn hóa cổ  đại phương Đông.
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A






